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	PHIẾU ĐÁNH GIÁ                          

	
	KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN 

	
	Học kỳ …………..., Năm học……………………

	
	
	
	
	
	

	Họ tên:........................................................................; Ngày sinh: ………………………………

	Mã SV:.........................................; Lớp:.....................................; Khoa:..........................................

	
	
	
	
	
	

	TT
	Nội dung đánh giá
	Mức điểm
	SV tự đánh giá
	Đánh giá của GVCN và BCS
	Ghi chú

	I.
	Điểm cố định 
	50
	 
	 
	 

	II.
	Điểm thưởng 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kết quả học tập (Chỉ tính điểm thi lần 1)
	10
	 
	 
	 

	-
	Điểm TBCHT học kỳ ≥ 8,0
	10
	 
	 
	 

	-
	Điểm TBCHT học kỳ từ 7,0 đến cận 8,0
	5
	 
	 
	 

	2
	Thi SV giỏi và nghiên cứu khoa học
	20
	 
	 
	 

	a
	Tham gia thi SV giỏi cấp Trường trở lên và đạt giải
	10
	 
	 
	 

	b
	Tham gia NCKH được khen thưởng cấp Khoa trở lên
	10
	 
	 
	 

	3
	Tham gia các hoạt động phong trào và các hoạt động xã hội khác (điểm của từng hoạt động do BTC hoạt động phong trào đó đưa ra nhưng không quá 10đ/hoạt động)
	 
	 
	 
	 

	a
	Tham gia các chương trình quảng bá hình ảnh, tuyển sinh của Nhà trường
	 
	 
	 
	 

	b
	Tham gia Chương trình SV do Trường tổ chức
	 
	 
	 
	 

	c
	Tham gia Văn nghệ trong các dịp kỷ niệm
	 
	 
	 
	 

	d
	Tham gia các giải TDTT cấp khoa, Trường
	 
	 
	 
	 

	e
	Tham gia chương trình Hiến máu tình nguyện
	 
	 
	 
	 

	f
	Tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của ngành, của Trường
	 
	 
	 
	 

	g
	Tham gia vệ sinh môi trường
	 
	 
	 
	 

	h
	Tham gia ủng hộ các quỹ như: quỹ vì người nghèo, đồng bào lũ lụt,..
	 
	 
	 
	 

	i
	Tham dự các chương trình do Nhà trường, Đoàn trường, khoa yêu cầu
	 
	 
	 
	 

	j
	Tham gia học tập kiến thức bổ sung (ngoại ngữ, tin học,...): 5điểm/chứng chỉ
	 
	 
	 
	 

	k
	Tham gia các hoạt động phong trào và hoạt động xã hội khác
	 
	 
	 
	 

	4
	Điểm thưởng khác
	 
	 
	 
	 

	a
	Đóng học phí đầy đủ trước hoặc đúng kỳ hạn
	 10
	 
	 
	 

	b
	Học cảm tình và kết nạp Đảng
	 
	 
	 
	 

	-
	Hoàn thành lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng
	10
	 
	 
	 

	-
	Được kết nạp Đảng
	15
	 
	 
	 

	c
	Được khen thưởng cấp Trường, Đoàn trường trở lên
	10
	 
	 
	 

	d
	Là thành viên BCH Đoàn trường, Hội sinh viên Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên
	15
	 
	 
	 

	-
	Là thành viên BCH Liên chi đoàn, Liên chi Hội sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên  
	10
	 
	 
	 

	-
	Là thành viên các đội, CLB trong trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
	10
	 
	 
	 

	e
	Ban cán sự lớp, BCH Chi đoàn, BCH Chi hội SV
	 
	 
	 
	 

	*
	Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn nếu:
	 
	 
	 
	 

	-
	Tập thể lớp đạt thành tích “lớp tiên tiến” trở lên hoặc “Chi đoàn xuất sắc” trở lên
	20
	 
	 
	 

	-
	Tập thể lớp tham gia đầy đủ các hoạt động chương trình và đạt giải ba một chương trình trở trở lên
	15
	 
	 
	 

	-
	Tập thể lớp tham gia đầy đủ các hoạt động chương trình
	10
	 
	 
	 

	*
	Lớp phó, phó bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội SV đạt 70% số điểm theo các mức của Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn trên 
	 
	 
	 
	 

	*
	Uỷ viên BCH chi đoàn, Chi hội viên Chi hội SV được thưởng 50% số điểm theo các mức của Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn trên
	 
	 
	 
	 

	f
	HSSV là thành viên mà lớp đạt danh hiệu “Lớp tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chi đoàn xuất sắc” trở lên 
	10
	 
	 
	 

	g
	HSSV tham gia làm thêm mà vẫn đảm bảo được quá trình học tập đầy đủ
	5
	
	
	

	III
	Điểm trừ
	 
	 
	 
	 

	1
	Vi phạm quy chế thi, kiểm tra
	10
	 
	 
	 

	2
	Nộp học phí chậm, không đúng hạn
	15
	 
	 
	 

	3
	Không tham gia đầy đủ "Tuần sinh hoạt công dân", bài thu hoạch đầu khoá
	5
	 
	 
	 

	4
	Không tham gia BHYT
	10
	 
	 
	 

	5
	Không tham gia khám sức khoẻ đầu khoá
	5
	 
	 
	 

	6
	Không tham gia các buổi trao đổi kinh nghiệm học tập, nội quy, quy chế học tập, các buổi sinh hoạt lớp (trừ 3 điểm/ 1 buổi vắng).
	3đ/1buổi vắng
	 
	 
	 

	7
	Vi phạm nội quy, quy định nội trú và ngoại trú
	5
	 
	 
	 

	8
	Không chấp hành kỷ luật học đường, tham gia chơi cờ bạc, sử dụng ma túy và các chất gây nghiện khác, uống rượu bia khi lên lớp.
	10
	 
	 
	 

	9
	Không hoàn thành đúng hạn các loại giấy tờ liên quan bản thân HSSV:  phiếu điều tra SV, Thẻ SV, Cam kết không vi phạm NĐ36, Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự,….. (trừ 5điểm/giấy tờ)
	5đ/1 giấy tờ
	 
	 
	 

	10
	Mỗi lần điểm danh vắng mặt không có lý do chính đáng trừ 1 điểm 
	1đ/điểm danh
	 
	 
	 

	11
	Bị cấm thi 1 môn trừ 5 điểm
	5đ/môn
	 
	 
	 

	 
	Tổng điểm rèn luyện (I+II-III)
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng điểm: …………+………….. - ………… = ……...……điểm

	
	Kết luận của GVCN: kết quả rèn luyện học kỳ ….. : …………….. điểm

	
	Xếp loại: ………………………………………

	
	
	
	
	
	

	
	Hà Nội, ngày ….  tháng ……. năm 201...

	  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM                              TM BCS LỚP                                HSSV TỰ ĐÁNH GIÁ


